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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN
( APPLICATION FORM) 
(Ảnh 3x4)
( Photo 3x4)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vị trí ứng tuyển:
Applying For Position
	Chức Danh 1:
    Position
	 

	
	Chức Danh 2:
    Position
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THÔNG TIN CÁ NHÂN (Personal data)

	Họ và tên: 
Full name
	 
	Sinh ngày: 
Day of birth
	 
	Giới tính:
Gender
	 Nam     Nữ
 Male     Female

	Di động: 
Mobile
	 
	Nơi sinh: 
Place of brith
	 
	Tôn giáo: 
Religion:
	 

	Số CMND: 
ID number
	 
	Ngày cấp: 
Date of issue
	 
	Nơi cấp: 
Place of issue

	Địa chỉ thường trú: 
Permanent address
	 

	Địa chỉ tạm trú: 
Temporary address
	 

	Email: 
	Linkedin: 
	 
	Facebook: 
	 

	Tình trạng hôn nhân: 
Marital status
	□ Độc thân
  Single
	□ Có gia đình
 Married
	□ Ly hôn
Divorced 

	Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 
The contact of person in case of an emergency
	 
	Điện thoại: 
Mobile 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Education)

	Từ - Đến
From - To
	Nơi học
Place of study
	Tên trường
Name of school
	Ngành học
Major of study
	Bằng cấp /Trình độ
Qualifications

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN (Professional Training):

	Từ - Đến
From - To
	Tên trường / Tổ chức 
Name of school/Oganization
	Ngành học
Major of study
	Bằng cấp /Trình độ
 Qualifications

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ (Languages) 

	(Vui lòng ghi rõ trình độ ngoại ngữ của Anh/Chị ở mức độ : “Giỏi”, “Khá”, “Trung bình”, “Kém”)
Please indicate the level of English language in level:  "Good", "Fair", "Average", "Poor"

	Ngoại ngữ
Language 
	Nghe
Listening
	Nói
Speaking
	Đọc
Reading
	Viết
Writing

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH (Computer Skills)

	Tên phần mềm máy tính 
(Computer software name)
	Giỏi
Good
	Khá
Fair
	Trung bình
Average
	Kém
 Poor

	Ms Word
	
	
	
	

	Ms Excel
	
	
	
	

	Khác
Other
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Trình bày theo thứ tự hiện nay trở về trước)
WORKING PROCESS (Presentation Order now and earlier)

	Từ _______  đến _______
From              To
	Chức vụ: 
Job title: 
	Tên Công ty: 
Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties


	Thành tích đạt được – Achievements : 

	Mức lương cuối cùng: 
Last salary:          
	Tên quản lý trực tiếp - Direct Supervisor: 
Điện thoại - Direct Contact No.:	

	
	
	

	Từ _______  đến _______
From              To
	Chức vụ: 
Job title: 
	Tên Công ty: 
Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties :

	Thành tích đạt được – Achievements

	Mức lương cuối cùng: 
Last salary:          
	Tên quản lý trực tiếp - Direct Supervisor: 
Điện thoại - Direct Contact No.:	

	
	
	

	Từ _______  đến _______
From              To
	Chức vụ: 
Job title: 
	Tên Công ty: 
Company’s name: 

	Các nhiệm vụ chính - Main duties : 

	Thành tích đạt được – Achievements

	Mức lương cuối cùng: 
Last salary:          
	Tên quản lý trực tiếp - Direct Supervisor: 
Điện thoại - Direct Contact No:	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Family Relationship):

	Họ và tên
Full name
	Sinh năm
Year of birth
	Địa chỉ thường trú
Permanent address
	Quan hệ
Relationship

	 
	 
	 
 
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC THÔNG TIN KHÁC (OTHER INFORMATION):

	Anh/chị có từng nộp đơn ứng tuyển tại NHG không ?
Have you ever been to apply or interviewed at NHG? 
	Thời gian (Time):…………..…………..
Vị Trí (Position):…………………………………..                                  

	Anh/chị có người thân hoặc bạn bè làm việc tại NHG ?
Do you have any relatives or friends who work for NHG?
	□ Có                 □ Không             
   Yes                   No                   

	Anh/chị mong đợi mức lương như thế nào ?
What are your expected salary ?
	Lương mong đợi: ………………………….. VNĐ
Expected Salary



CAM KẾT (COMMITMENT):
Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây hoàn toàn chính xác. 
I hereby declare that the above information provided by me is completely accurate
	…..………, ngày……tháng……năm 20…. 
 	 (ứng viên ký và ghi rõ họ tên) 
Applicant's Signature   
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